
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN NHI 
 

Số:              / BVN-KHTH&ĐD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày         tháng   1   năm 2025 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

 

 Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm sơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm 

vật rẻ mau hỏng năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng; Địa chỉ: Số 57 

Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và Tên: Trần Thị Nhung; Chức vụ: Phụ trách Điều dưỡng Bệnh viện; Số 

điện thoại: 0633 565519; Email: dieuduongbvnhi@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng; Địa 

chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. 

- Nhận qua email: dieuduongbvnhi@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 03/1/2025 đến 14h00 ngày 

13/1/2025. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/1/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Phụ lục kèm theo 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ (để báo cáo); 

- Tổ IT ( website, facebook bv) 

- Lưu: VT, KHTH&ĐD 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Văn Thiên 
 

 

 



PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số     / BVN-KHTH&ĐD ngày    tháng 1 năm 2025 của Bệnh viện 

Nhi tỉnh Lâm Đồng) 

 

TT Tên hàng hóa ĐVT  Số lượng  

1 Bàn chải loại lớn Cái 30 

2 Bàn chải vệ sinh bồn cầu Cái 30 

3 Bộ cây lau và gạt nước kiếng 3m Cái 13 

4 Cây gạt nước, lau kính H0-17 Cái 13 

5 Cây Inox treo quần áo Cái 5 

6 Cây lau nhà có dẻ cây Inox( cây bẹ) 45cm Cây 17 

7 Chổi cau quét sân Cái 15 

8 Chổi đót quét nhà Cái 30 

9 Chổi nhựa quét nước Cái 14 

10 Dây thun Kg 4 

11 Dép nhựa  Đôi 66 

12 Găng tay cao su dài Đôi 104 

13 Găng tay cao su thường số 7 Đôi 61 

14 Găng tay chịu nhiệt bằng vải Cái 4 

15 Gáo múc nước Cái 13 

16 Giấy vệ sinh  Cuộn 1580 

17 Giỏ rác nhựa sinh hoạt vàng  25 x26cm Cái 11 

18 Giỏ rác nhựa sinh hoạt xanh dương25x26cm Cái 12 

19 Giỏ rác nhựa sinh hoạt trắng 25 x26cm Cái 4 

20 Hốt rác có cây Cái 17 

21 Kệ để dép Inox 3 tầng  Cái 4 

22 Kệ nhựa đựng dụng cụ 3 ngăn 34x 52 Cái 4 

23 Kẹp gắp rác inox Cái 8 

24 Khăn vải lau kính, bàn, tường 30 x30 cm Cái 114 

25 Khăn vải lau máy 30 x 30 cm Cái 101 

26 Ly inox uống nước Cái 11 

27 Miếng rửa chén - cước inox Miếng 28 

28 Miếng rửa chén - mút Miếng 32 

29 Móc inox đóng tường Cái 11 

30 Móc nhôm tốt treo quần áo Chục 13 

31 Nón lá Cái 18 

32 Miếng lau nhà ( Trắng, xanh, vàng , đỏ) Cái 147 

33 Nước chà toilet 900ml Chai 131 

34 Nước lau kính 650ml Chai 55 

35 Nước lau sàn nhà can 4 lít Can 135 



36 Nước rửa chén 1 lít Chai 8 

37 Nước xả quần áo1,6l Túi 50 

38 Nylon trải giường Mét 50 

39 Savon bột 800gr Bịch 230 

40 Savon bột Omo 6kg Bịch 50 

41 Thảm lau chân vải 40 x 60 cm Cái 59 

42 Thau nhựa tròn đường kính 35 cm Cái 3 

43 Thau nhựa tròn đường kính 40 cm Cái 2 

44 Thùng rác đạp Y Tế đen Cái 3 

45 Thùng rác đạp y tế xanh dương Cái 5 

46 Thước dây Sợi 5 

47 Ủng cao su Đôi 16 

48 Xô nhựa có nắp 20 lít Cái 11 

49 Thảm lau chân nhưạ kích thước 60 x 90 cm Cái 13 

50 Thau nhựa tròn đường kính 50 cm Cái 2 

51 Cây lau nhà có mút cứng  Cây 4 

52 Giấy vuông lớn Lốc 30 

53 Hộp nhựa quai trung ( có năp 10 x 15 cm) Cái 14 

54 Hộp nhựa trong có nắp 6x8 cm Cái 59 

55 Khăn lau tay nhân viên Cái 284 

56 Sơn dầu màu đen Kg 2 

57 Rổ nhựa KT 25cm Cái 4 

58 Rổ inox có lỗ 40 cm Cái 1 

59 Thùng rác đạp y tế vàng Cái 2 

60 Muỗng Inox Cái 10 

61 Hộp nhựa trong có nắp 5x3 cm Cái 15 

62 Cục mút lau nhà Cục  2 

63 Miếng rửa chén - lưới Cái 2 

64 Dép nhựa (BN) Đôi 20 
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